
Trường THPT Gia Định Năm học 2021-2022

Lớp Stt Họ và Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh SBD

10TH3 1 Đỗ Như Anh Nữ 21/09/2006 Hà Nội 102485

10TH3 2 Lê Quốc Cường Nam 29/03/2006 Tp.HCM 101630

10TH3 3 Võ Bảo Danh Nam 19/07/2006 Tp.HCM 101636

10TH3 4 Phan Gia Hân Nữ 17/03/2006 Tp.HCM 104354

10TH3 5 Đặng Lê Huy Nam 12/04/2006 Tp.HCM 133109

10TH3 6 Kiều Lê Duy Khải Nam 24/05/2006 Tp.HCM 130827

10TH3 7 Nguyễn Đăng Minh Nam 26/02/2006 Tp.HCM 101944

10TH3 8 Huỳnh Ngọc Đức Minh Nam 02/09/2006 Tp.HCM 101936

10TH3 9 Trần Nguyễn Hoàng Minh Nam 27/02/2006 Tp.HCM 130997

10TH3 10 Nguyễn Hoàng Yến Nhi Nữ 31/10/2006 Tp.HCM 102046

10TH3 11 Trần Vũ Quân Nam 28/07/2006 Hà Nội 106349

10TH3 12 Nguyễn Xuân Quỳnh Nữ 27/08/2005 Tp.HCM 102839

10TH3 13 Trần Anh Sơn Nam 09/05/2006 Tp.HCM 131254

10TH3 14 Đinh Nhật Thi Nữ 01/05/2006 Bình Định 102218

10TH3 15 Đỗ Phước Thiện Nam 02/01/2006 Tp.HCM 139753

10TH3 16 Phạm Trần Minh Thư Nữ 07/12/2006 Tp.HCM 132557

10TH3 17 Nguyễn Bảo Trâm Nữ 16/10/2006 Tp.HCM 102284

10TH3 18 Thân Hồng Bảo Trân Nữ 26/04/2006 Tp.HCM 102921

10TH3 19 Đinh Hải Triều Nam 29/11/2006 Tp.HCM 105238

10TH3 20 Võ Nguyễn Đăng Trình Nam 03/04/2006 Tp.HCM 100499

10TH3 21 Trần Đình Trung Nam 10/04/2006 Tp.HCM 100505

10TH3 22 Trần Đức Tuấn Nam 10/11/2006 Tp.HCM 102946

10TH3 23 Phạm Ngọc Quốc Việt Nam 21/02/2006 Tp.HCM 102972

10TH3 24 Nguyễn Hồng Hạ Vũ Nam 17/06/2006 Đà Nẵng 102365
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